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1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 8 9 10.1 10.2 10.3 11 11.1 11.2 11.3 11 12

44,955 44,955

I 85,759 19,580 3,714 62,465 0 44,955 4,955 200 39,800 40,804 14,625 3,514 22,665

85,759 19,580 3,714 62,465 0 44,955 4,955 200 39,800 40,804 14,625 3,514 22,665

1 Giáo dục 8186503
Đầu tư xây dựng 17 phòng học và 04 
phòng chức năng Trường THCS Bùi 
Hữu Nghĩa

1400/QĐ-UBND 
ngày 15/6/2026 38,090 30,565 30,565 21,000 21,000 9,565 9,565

2 Giáo dục 8191369 Xây dựng thêm phòng học Trường THCS 
Lý Tự Trọng

1399/QĐ-UBND 
ngày 15/6/2026 19,580 19,580 19,580 4,955 4,955 14,625 14,625

3 Giáo dục 8190921 Xây dựng thêm phòng học Trường TH 
Nguyễn Chí Thanh

1401/QĐ-UBND 
ngày 15/6/2026 33,900 31,900 31,900 18,800 18,800 13,100 13,100

4 Quản lý
nhà nước 8191086 Sửa chữa Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy 

Quân sự phường Long Bình
1294/QĐ-UBND 

ngày 25/52026 2,394 2,280 2,280 100 100 2,180 2,180

5 Giao thông 8192458 Sửa chữa, nâng cấp đường Thân Nhân 
Trung

1365/QĐ-UBND 
ngày 08/6/2026 1,532 1,434 1,434           100 100 1,334         1,334    

II 2,686 0 1,686 1,000 44,955 0 4,955 200 39,800 47,441 4,955 1,886 40,800

2,686 0 1,686 1,000 44,755 0 4,955 200 39,600 47,441 4,955 1,886 40,600

1 Giáo dục 8211947 Xây dựng Trường THCS Tân Biên 2280/QĐ-UBND 
ngày 29/97/2026 129,103 500 500 16,655 16,655 17,155 17,155 Khởi công

mới

2 Giáo dục
Đầu tư bổ sung và thay thế thiết bị phục 
vụ công tác học tập và giảng dạy cho các 
trường học trên địa bàn phường Long Bình

2251/QĐ-UBND 
ngày 28/9/2026 28,404 500 500 27,900 4,955 22,945 28,400 4,955 23,445 Khởi công

mới

3 Giao thông 8191090 Nâng cấp, cải tạo đường hẻm 521 đường 
Nguyễn Ái Quốc

1293/QĐ-UBND 
ngày 25/5/2026 1,771       1,686           1,686           200 200 1,886         1,886    

0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 0 0 200

1 Quản lý
nhà nước

Sắp xếp, sửa chữa, đầu tư trang thiết bị 
trụ sở Văn phòng khu phố trên địa bàn 
phường Long Bình 

11,266 0 200 200 200 Khởi công
mới

Phụ lục 

Số/ngày

Kế hoạch 
năm 2026

Điều chỉnh, bổ sung và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách phường Long Bình (lần 4)
(Kèm theo Nghị quyết số  29 /NQ-HĐND ngày 05/ 10 /2026 của Hội đồng nhân dân phường Long Bình)

Trong đó

Tính chất 
bố trí vốn

 TMĐT 

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT

Kế hoạch 
năm 2026 
sau điều 

chỉnh

Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn đầu 
tư công năm 2026 (lần 4)

Quyết định duyệt dự án 
đầu tư

Dự kiến tiến độ 
công trình thi công 
03 năm, do đó năm 
2026 sẽ không giải 
ngân hết kinh phí 

đã bố trí vốn, do đó 
giảm để bố trí vốn 
cho các dự án khác

Nguồn vốn điều chỉnh

Trong đó

Lý do

Ngành, lĩnh 
vực (tại sheet 
Ngành, lĩnh 

vực theo Nghị 
định 85/2025/ 

NĐ-CP)

Mã quan hệ 
ngân sách Danh mục dự án

Điều chỉnh 

II.2. Các dự án chuẩn bị đầu tư

I.1. Các dự án khởi công mới

Nguồn vốn phân bổ lần 4

II.1. Các dự án khởi công mới

TỔNG CỘNG


